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[bookmark: _GoBack]I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng
- Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như: Tách sắt ra khỏi iron(lll) oxide bởi carbon oxide; Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide bởi phản ứng điện phân; Tách kẽm khỏi zinc sulfide bởi oxygen và carbon (than).
- Nêu được khái niệm hợp kim.
- Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
- Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, qnan trọng, hiện đại.
- Trình bày được các giai đoạn cơ bản của quá trình sản xuất gang; quá trình sản xuất thép.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về hợp kim.
- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để mô tả các giai đoạn cơ bản sản xuất gang và thép trong lò cao; Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày ý kiến.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm hợp kim; Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.
- Tìm hiểu tự nhiên: Trình bày được các giai đoạn cơ bản sản xuất gang và thép trong lò cao từ nguồn quặng chứa iron(III) oxide.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ đề bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy chiếu, bảng nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
IV PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện thí nghiệm trực quan, động não, khăn trải bàn.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
V. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. KHỞI ĐỘNG 
Hoạt động 1:  Khởi động
a) Mục tiêu: 
- HS phát huy nhu cầu tìm hiểu, khám phá, tìm kiếm các thông tin liên quan đến các quặng kim loại phổ biến. 
b) Nội dung:  
GV cho học sinh chơi trò chơi tìm hiểu tách kim loại
c) Sản phẩm: 
 HS trả lời Câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
HS chơi trò cơi lật mảnh ghép bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
Nhóm nào trả lời đúng và nhanh nhất  + 1 đ

	- HS trả lời theo kiến thức bài cũ.


	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận
	Nhận nhiệm vụ

	Báo cáo, thảo luận: HS suy nghĩ, có thể thảo luận từng cặp với nhau 
Giáo viên nhận xét câu trả lời của học sinh 
	Thực hiện nhiệm vụ

	
	


GV Giới thiệu bài:
Kể tên một số đồ dùng bằng kim loại ? đồ dùng đó làm từ vật liệu gì?
Vì sao người ta thường sử dụng hợp kim mà không dùng kim loại tinh khiết để chế tạo các vật dựng trong đời sống?
2 HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu hợp kim
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm hợp kim.
- Giải thích được vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim.
Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.
b) Nội dung: 
- HS nghiên cứu SGK tìm hiểu khái niệm hợp kim, thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại. 
Chia nhóm thực hiện báo cáo trước lớp, mỗi nhóm sẽ  thực hiện nhiệm vụ trong các  phiếu học tập .

Phiếu học tập số 1
	Hợp kim
	Duralumin
	inox
	gang
	thép

	Kim loại cơ bản
	Nhôm
	
	Sắt
	

	Các thành phần khác
	
	Chromium,nickel, car bon,,,
	Car bon
( 2-5%)
	

	Ưu điểm của hợp kim so với kim loại cơ bản
	Nhẹ tương đương nhôm nhưng bền và cứng hơn nhiều
	
	Cứng, dàn hồi, khả năng chịu lực tốt hơn sắt
	

	Ứng dụng
	
	
	
	Đúc các chi tiết máy, ống dẫn nước, nắp cống….






Phiếu học tập số 2.
Đièn từ còn thiếu vào chỗ ( …)
Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa … một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc….. khác.
(?) Trả lời câu hỏi 
1.Thành phần, tính chất của kim loại và hợp kim của nó khác nhau như thế nào?
Tại sao trong thực tiễn kim loại thường được sử dụng dưới dạng hợp kim. Lấy ví dụ minh họa?
2.Tại sao các hợp kim này được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và cuộc sống?
c) Sản phẩm
Phiếu học tập số 1
	Hợp kim
	Duralumin
	inox
	gang
	thép

	Kim loại cơ bản
	Nhôm
	Sắt
	Sắt
	Sắt

	Các thành phần khác
	Đồng, manganese, magne sium….
	Chromium,nickel, car bon,,,
	Car bon
( 2-5%)
	Car bon
(< 2%)

	Ưu điểm của hợp kim so với kim loại cơ bản
	Nhẹ tương đương nhôm nhưng bền và cứng hơn nhiều
	Cứng và khó bị gỉ hơn sắt
	Cứng, dàn hồi, khả năng chịu lực tốt hơn sắt
	Cứng và giòn hơn sắt

	Ứng dụng
	Làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô…
	-Làm đồ gia dụng, thiết bị y tế,,,
	Làm khung công trình xây dựng, giao thông…
	Đúc các chi tiết máy, ống dẫn nước, nắp cống….


Phiếu học tập số 2.
         Đièn từ còn thiếu vào chỗ ( …)
Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa  ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
(?) Trả lời câu hỏi 
1.Thành phần, tính chất của kim loại và hợp kim của nó khác nhau như thế nào?
 Về thành phần: kim loại là đơn chất, hợp kim là hỗn hợp có chứa một kim loại cơ bản.
Về tính chất; Hợp kim có tính chất hóa học gần giống với kim loại cơ bản ( trừ một số trường hợp như thép I nõ0 nhưng tính chất vật lí thường khác nhiều.
Tại sao trong thực tiễn kim loại thường được sử dụng dưới dạng hợp kim. Lấy ví dụ minh họa?
Trong thực tiễn, kim loại thường được sử dụng dưới dạng hợp kim vì hai lí do: thứ nhất, khó tách kim loại tinh khiết; Thứ hai, hợp kim có nhiều ưu điểm trong sử dụng.
2.Tại sao các hợp kim này được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và cuộc sống?
Hợp kim thường có nhiều ư điểm so với kim loại nguyên chất như như độ bền, độ cứng cao, khả năng chống ăn mòn và gỉ sét, phù hợp với nhiều ứng dụng.

d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
· Chia nhóm thực hiện báo cáo trước lớp, mỗi nhóm sẽ thực hiện nhiệm vụ trong các phiếu học tập số1 và số 2.

	HS nhận nhiệm vụ.


	HS thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm HS thảo luận, viết câu trả lời ra .
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả:
GV gọi một số HS lên điền câu trả lời vào bảng tóm tắt. Các HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.
	

	Tổng kết
I. HỢP KIM
1. Khái niệm hợp kim
	Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa ít nhất một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác. Kim loại cơ bản là kim loại chiếm thành phần chính trong hợp kim.
	Ví dụ: thép có kim loại cơ bản là sắt, đuy–ra (duralumin) có kim loại cơ bản là nhôm,...
2. Ưu điểm của hợp kim
	Hợp kim thường có nhiều ưu điểm vượt trội so với kim loại nguyên chất về độ cứng, độ bền, khả năng chống ăn mòn và gỉ sét, phù hợp với nhiều ứng dụng. 
3. Một số hợp kim phổ biến
	Gang, thép và hợp kim nhôm là các hợp kim phổ biến có thành phần, tính chất đặc trưng với nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và sản xuất.
	HS ghi chếp nội dụng với vở



3.Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân và trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm 
c) Sản phẩm:  
1 A,2 B, 3D, 4 B 
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- Luật chơi: Trả lới câu hỏi trắc nghiệm
Có 5  câu hỏi. Mỗi câu sẽ có thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 -30 giây, trả lời nhiều nhất với thời gian nhanh nhất  sẽ là thí sinh chiến thắng.
Câu 1: Tên gọi nào sau đây không là hợp kim ?
A. Tecmit    B.Inox    C. Đuy ra   D. Đồng  thau
Câu 2.Gang là hợp kim của sắt với nhiều nguyên tố trong đó ca r bon chiếm
A. 0,01%- 1%      B. 2%-5%     C.0,15- 2%    D. 2-8%
Câu 3.Kết luạn nào sau đây không đúng về hợp kim
A.Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thahf phần của các đơn chất tham gia hợp kim và cấu tạo mạng tinh thể của hợp kim
B.Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
C.Thép là hợp kim của Fe và C
D.Nhìn chung hợp kim có những tính chất hóa học khác tính chất của các chất tham gia tạo thành hợp kim.
Câu 4.  Một loại hợp kim của sắt trong đó có nguyên tố C (0,01%- 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P. Hợp kim đó là
A Gang trắng    B. thép   C. Gang xám  D. Đuy ra

	Học sinh sử dụng điện thoại quét mã QR đăng nhập và vào tham gia trò chơi trực tuyến.


	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả:
· Cho cả lớp trả lời; mời đại diện giải thích;
· GV kết luận về nội dung kiến thức.
	

	Tổng kết
	Ghi nhớ kiến thức


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Nội dung: Học sinh  làm bài tập vận dụng thực tế
c. Sản phẩm: Thông điệp và BTVN của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV hướng dẫn HS:
- Chuẩn bị bài tập sau:
Bài tập 1:  Cho biết trong thực tế các kim loại sau đây  được điều chế bằng phương pháp nào? Ag, Zn, Mg.
Câu 2. Quặng py rite có thành phần chủ yếu là FeS2 .Hãy trình bày cách tách sắt từ quặng trên và viết PTPU xảy ra.
- Làm các bài tập SBT
	- HS ghi chép những câu hỏi và lời dặn của GV để về nhà tìm hiểu thêm trên sách báo, internet những nội dung cần thiết.

	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ , giáo viên đưa ra hướng dẫn cần thiết
	Thực hiện nhiệm vụ 

	Báo cáo kết quả:  HS báo cáo kết quả, trả lời câu hỏi.
	

	Kết luận, nhận định:  Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
	




	



                                                         Năm học 2024-2025
